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Model No.DTW190 CORDLESS IMPACT WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183D73-3 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2 *

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2 *

001 INC. 32 *

001-1 183D73-3 Bộ vỏ ngoài < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

001-1 INC. 32

002 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 8

003 851W90-2 Bảng tên DTW190 1

005 452399-3 Cần thay đổi f/r 1

006 632G35-1 Bộ công tắc 1 *

006-1 632J82-0 Bộ công tắc < 1

C30 654086-2 Chổ chứa 42486-2 2

C40 654199-9 Chổ chứa 2

007 643852-2 Thiết bị đầu cuối 1

008 231907-1 Vòng canh búa 10 1

012 266374-1 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 4

013 143646-0 Hộp búa hoàn chỉnh 1

C10 213214-4 Vòng đệm-o 16 1 *

C11 213207-1 Vòng đệm-o 16 O 1 *

C12 213882-3 Vòng đệm-o 16 < 1

014 261151-6 Vòng đệm nylon 19 1

016 135745-2 Cụm đầu xoay E 1 *

016 INC. 8 *

016-1 135796-5 Cụm đầu xoay E < 1

016-1 INC. 8

017 326110-8 Ổ chứa lò xo nén 1

018 216040-0 Bi hãm 3.5 24

019 267175-0 Long đền đệm phẳng 24 1

020 233430-2 Lò xo nến 24 1

021 267766-7 Chén đỡ 14 1

022 216041-8 Bi hãm 5.6 2

023 227362-3 Nhông trục 22 2

024 326109-3 Trục nhông chuyền 1

025 256253-1 Ghim 5 2

026 267212-0 Long đền đệm phẳng 12 1

027 227279-0 Bánh răng bên trong 51 1

028 210107-6 Bạc đạn 6001ZZ 1

029 453056-6 Hộp số bên trong 1

030 629195-6 Động cơ dc 1

031 424476-1 Miếng đệm 1

032 183D73-3 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2 *

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2 *

032 INC. 1 *

032-1 183D73-3 Bộ vỏ ngoài < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2



C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

032-1 INC. 1

033 268284-8 Ghim 1.5 1

034 263036-2 Chốt cao su 5 1

A01 141856-3 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1

C10 162302-3 Then gài 2

C20 324207-7 Trục 1

C30 451749-9 Trục tay cầm 1

A01 821550-0 Thùng nhưa đựng pin (loại 2) 1

C10 453974-8 Then gài 4

A01 ***DC18SD DC18SD BATTERY CHARGER 1 *

A01 COMPO-PARTS *

A01 161464-4 Dây đeo vai 1

A01-1 ***DC18SD DC18SD BATTERY CHARGER O 1

A01-1 COMPO-PARTS

A02 808M87-2 Nhãn thùng nhựa DTW190RFE 2

A02 808M92-9 Nhãn thùng nhựa DTW190RME 2

A02 808M97-9 Nhãn thùng nhựa DTW190RTE 2

A02 838550-3 Khay trong 1

A02 197600-6 Bộ pin BL1830B 1 *

A02 197940-2 Bộ móc treo dụng cụ 1 *

C10 266622-8 Vít đầu giàn M4X12 2 *

A02-1 197600-6 Bộ pin BL1830B O 1

A02-1 197940-2 Bộ móc treo dụng cụ O 1

C10 266622-8 Vít đầu giàn M4X12 2

A03 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A03 COMPO-PARTS

A03 817W49-9 Nhãn chỉ định DTW190ZJX1 1

A03 817W52-0 Nhãn chỉ định DTW190RFJX 1

A03 817W55-4 Nhãn chỉ định DTW190RMJX 1

A03 808N10-3 Nhãn chỉ định DTW190RTJX 1

A03 450128-8 Nắp pin 1

A04 194204-5 Bộ pin BL1830 2 *

A04 197265-4 Bộ pin BL1840B 2 *

A04 197280-8 Bộ pin BL1850B 2 *

A04 817W50-4 Nhãn thùng nhựa DTW190ZJX1 2

A04 817W53-8 Nhãn thùng nhựa DTW190RFJX 2

A04 817W56-2 Nhãn thùng nhựa DTW190RMJX 2

A04 808N12-9 Nhãn thùng nhựa DTW190RTJX 2

A04-1 197600-6 Bộ pin BL1830B < 2 *

A04-1 197265-4 Bộ pin BL1840B O 2

A04-1 197280-8 Bộ pin BL1850B O 2

A04-2 197600-6 Bộ pin BL1830B O 2

A05 450128-8 Nắp pin 1

A05 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A05 COMPO-PARTS

A06 197600-6 Bộ pin BL1830B 2 *

A06 197265-4 Bộ pin BL1840B 2 *

A06 197280-8 Bộ pin BL1850B 2 *

A06-1 197600-6 Bộ pin BL1830B O 2

A06-1 197265-4 Bộ pin BL1840B O 2

A06-1 197280-8 Bộ pin BL1850B O 2



A07 450128-8 Nắp pin 1

A08 161464-4 Dây đeo vai 1

A09 197940-2 Bộ móc treo dụng cụ 1 *

C10 266622-8 Vít đầu giàn M4X12 2 *

A09-1 197940-2 Bộ móc treo dụng cụ O 1

C10 266622-8 Vít đầu giàn M4X12 2

F01 195779-7 Bộ móc treo 1


